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1 DG01 Nguyễn Tuấn Anh 07/07/1987
Số 30/3 Nguyễn Kim 

Chi, TP.BMT
240966074 0947234238 kstuananh7787@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Định giá xây dựng 3 DAL
CTy TV XD Trường 

Phong
Cấp mới 04/09/2015

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Duy Tân

2 GS08 Nguyễn Văn Quý 10/11/1968
Thôn 1, xã CưÊBur, 

TP.BMT
240878032 0942535979 quydaianxd@gmail.com Kỹ sư cầu đường

Giám sát công trình đường 
bộ

3 DAL Tự do Cấp mới 23/08/2007
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

3 QLDA Phạm Văn Thanh 30/06/1985
Số 45/7A Mạc Đỉnh 

Chi, TP.BMT
241829711 0905027576 thanhbmt35@yahoo.com.vn Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
thuộc CTy TNHH MTV 
đô thị & MT Đắk Lắk

Cấp mới 28/07/2016
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam VHVL ĐH Bách khoa Đà Nẵng

DG01 0500-0107 Định giá xây dựng 2 DAL Chuyển đổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                                                          
Độc lập- Tự do-hạnh phúc

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 2 NGÀY 22 /03/2018
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-HĐ, ngày 22 tháng 03/2018 của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

KS02

KS-281-
01156 hết 
hạn ngày 

28/02/201
8

Khảo sát địa hình 3 DAL Cấp mới

5 TK09 Nguyễn Thanh Tuấn 02/12/1969
Số 53/46 Giải Phóng, 

TP.BMT
240562417 0914220799 tuannguyendl69@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Thiết kế Kết cấu công 
trình DD&CN

3 DAL
CTy CP TV XD Đắk 

Lắk
Cấp mới 17/02/2005

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

6 TK11 Lê Minh Đức 04/09/1991
Số 57 đường Má Hai, 

TP.BMT
241326273 0973301830 duckts1991bmt@gmail.com Kiến trúc Sư

Thiết kế Quy hoạch xây 
dựng

3 DAL
CTy TNHH TV XD 

Sông Hoàng
Cấp mới 08/09/2017

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

8 DG01 0500-0211 Nguyễn Ngọc Độ 22/04/1980 Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 151302608 0914042889 Dowaterce@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng 2 DAL
CTY TNHH XD Phú 

Thịnh
Chuyển đổi 08/02/2011

CA tỉnh Thái 
Bình

Việt Nam Tại chức ĐH thủy lợi Hà Nội

9 GS01 Chu Tiến Trà 10/04/1950
xã Đại Cương,huyện 
Kim Bảng, Hà Nam

163522808 0913044379 Hoangdinhva@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
2 DAL

CTy TNHH  TV XD 
Vân Anh

Cấp mới 15/06/2011
CA tỉnh Hà 

Nam
Việt Nam Tại chức ĐH Xây dựng Hà Nội

10 GS01
GS1-501-

00997
Nguyễn Thành Nam 16/12/1984

109 Trần Quý Cáp, 
TP.BMT

240965066 0905406447
Eng_nguyenthanhnam@yahoo.c

om.vn
Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng và 
Công nghiệp

2 DAL
CTY TNHH XD Châu 

Phúc
Chuyển đổi 26/06/2013

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy
ĐH kỹ thuật công nghệ 

Tp.HCM

11 GS01
GS1-501-
00870-A

Đỗ Việt Cường 23/07/1963
109A/8 Mai Hắc Đế, 

TP.BMT
240339378 0979757276 ptk.ttkd@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng và 
Công nghiệp

2 DAL
Trung tâm Kiểm định 

xây dựng - Sở Xây dựng 
Đắk Lắk

Cấp mới 11/11/2011
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Xây dựng Hà Nội

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

GS01
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
2 Cấp mới

Việt Nam Chính quy
CTy TNHH TV XD 

Sông Hoàng
DAL 02/03/2016

CA tỉnh  
Thiên Huế

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

13 02/01/1986
thôn 4, xã Vinh Mỹ, Phú 

Lộc, Thừa Thiên Huế
Lê Văn Tiến 191581408 01677716286 vantien020186@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN ĐH Bách khoa Đà Nẵng

0935830068241794692 dinhlamsg@gmail.com Tại chức
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt NamKỹ sư cầu đường DAL
CTy TNHH XD Thuận 

Hải
12/12/201412 Lê Đình Lâm 02/06/1973

TDP 6, P.Tân An, 
TP.BMT

GS1-501-
00953

CA tỉnh 
ĐăkLăk

7 Nguyễn Lê Anh

Lê Đình Thanh4 22/10/2009lethanhtv4@gmail.com241035615
CTy TNHH Tư vấn Xây 

dựng số 4
Kỹ sư cầu đường

Số 79 Y Wang, 
TP.BMT

27/03/1968 ĐH GTVT Hà NộiChính quy

Chính quy

Việt Nam

30/11/2015 ĐH Bách khoa Đà Nẵng
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam09/12/1981
thôn 2, xã CưNi, huyện 

EaKar, Đắk Lắk
DAL

CTy TNHH TV XD & 
TM AT

0913434319

240631869 0977279963
Tuvanxaydungat2017@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng thủy lợi-

Thủy điện
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KS02 Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

14 KS02 Nguyễn Minh Đông 07/01/1978
184/84/36 Giải Phóng, 

P.Tân Lợi,Tp.BMT
241869753 01674658113 dong48xd@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Khảo sát địa hình 3 DAL

CTy TNHH TV XD 
Sông Hoàng

Cấp mới 25/08/2017
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Vinh

15 KS02 Nguyễn Chí Thảo 09/06/1982 169 Trần Phú, TP.BMT 240801951 0935008909 chithaoxd7@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Khảo sát địa hình 3 DAL
CTy TNHH TV XD 

Sông Hoàng
Cấp mới 17/05/2012

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

16 GS01 Nguyễn Tấn Trung 06/10/1988
05 Lê Duẩn, thị trấn 

EaĐrăng, huyện EaHleo, 
Đắk Lắk

240923564 0943255557 HoangDinhva@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
3 DAL

CTy TNHH TV XD Vân 
Anh

Cấp mới 10/02/2004
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH công nghệ Sài Gòn

17 TK15 Nguyễn Xuân Triều 13/09/1973
22 Trần Nguyên Hãn, 

TP.BMT
241055926 0963793999 trieunx@cpc.vn Kỹ sư điện khí hóa

Thiết kế Đường dây trạm 
biến áp

3 DAL CTy Điện lực Đắk Lắk Cấp mới 02/01/2013
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy
ĐH kỹ thuật công nghiệp 

Thái Nguyên

18 GS06 Nguyễn Thanh Tôn 01/11/1991
xã Thanh Lưu, huyện 
Thanh Liêm, Hà Nam

168396088 0969352262
Nguyenthanhtondhtl@gmail.co

m
Kỹ sư Công trình biển

Giám sát công trình 
NN&PTNT

3 DAL
Ban QLĐT & XD thủy 
lợi 8 - Bộ NN&PTNT

Cấp mới 30/10/2008
CA tỉnh Hà 

Nam
Việt Nam Chính quy ĐH thủy lợi Hà Nội

19 GS06 Phan Quốc Huy 06/02/1979 xã Hòa Thắng, TP.BMT 241459851 0905375640 quochuyban8@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
2 DAL

Ban QLĐT & XD thủy 
lợi 8 - Bộ NN&PTNT

Cấp mới 13/11/2010
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH thủy lợi Hà Nội

20 GS06 Đào Trọng Tiến 01/04/1991
xã Đức An, huyện Đức 

Thọ, Hà Tĩnh
183686825 0967213950 trongtien1491@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát công trình 
NN&PTNT

3 DAL
Ban QL ĐT & XD Thủy 

lợi 8- Bộ NN&PTNT
Cấp mới 01/03/2006

CA tỉnh Hà 
Tĩnh

Việt Nam Chính quy ĐH thủy lợi cơ sở 2

Sông Hoàng Thiên HuếLộc, Thừa Thiên Huế

Thọ, Hà Tĩnh công trình NN&PTNT lợi 8- Bộ NN&PTNT Tĩnh

21 QLDA Văn Tấn Hoài 10/5/1974
TDP 9, thị trấn Mdrắk, 
huyện Mdrắk, Đắk Lắk

241533034 0935443999 vantanhoaibql@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3 DAL
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mdrắk
Cấp mới 31/03/2013

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Mở rộng
ĐH kỹ thuật - ĐH Đà 

Nẵng

22 QLDA Vũ Trường Sơn 25/04/1986
TDP 10, thị trấn Mdrắk, 
huyện Mdrắk, Đắk Lắk

240774174 0905774174 vutruongsonbql@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3 DAL
Ban QLDA ĐTXD 

huyện Mdrắk
Cấp mới 20/09/2017

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Bình Dương

23 QLDA Trang Thanh Quốc 20/07/1991 xã Hòa Thắng, TP.BMT 241310670 0949975736 quocktct@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình
Quản lý dự án 3 DAL

Chi nhánh Tây Nguyên - 
CTy TNHH TV Trường 

ĐH Thủy lợi Cấp mới 18/03/2009
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH thủy lợi cơ sở 2

24 GS06 Võ Thanh Hoành 23/9/1958
3/22 Lê Thị Hồng Gấm,. 

TP.BMT
240281665 0914032146 dinhmy.anquan@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi

Giám sát công trình 
NN&PTNT

2 DAL
CTy TNHH TV XD An 

Quân
Cấp mới 16/11/2005

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH thủy lợi Hà Nội

25 GS01
GS2-501-

0040
Nguyễn Trọng Hiếu 01/01/1980

xã EaBar, huyện Buôn 
Đôn, Đắk Lắk

240652977 0936187147 nguyentronghieudl@gmail.com
Trung cấp Xây dựng 

DD&CN
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
3 DAL

CTy TNHH MTV XD 
Lâm Thành

Cấp mới 08/12/2006
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy Trung cấp XD

26 GS01 Nguyễn Bá Hồng 22/9/1983
383/57/10 Nguyễn Văn 

Cừ, TP.BMT
240792101 0905388507 hongbanguyen83@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Giám sát Dân dụng và 
Công nghiệp

2 DAL
CTy TNHH  MTV XD 

Lâm Thành
Cấp mới 08/06/2016

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy
ĐH kỹ thuật công nghệ 

Tp.HCM

27 DG01 0350-0065 Trịnh Văn Thành 25/10/1981 EaTam, Tp.BMT 240654584 0972505223 tvxdgiaothong2@gmail.com Kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng 2 DAL
CTy TNHH TV XD 

Giao thông II
Chuyển đổi 14/10/2008

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH GTVT cơ sở 2

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

ĐH Kiến trúc TP.HCMhopthanhdl@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình
DAL

CTy TNHH TV XD 
Hợp Thành

05/10/2012
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức241661814 090555843928 Nguyễn Văn Bình 06/02/1977
202/18 Giải Phóng, 
Tp.BMT, Đắk Lắk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng
GS1-501-
01248-A

Vũ Văn Nghĩa 15/01/1970
291/1/8 Phan Bội Châu, 

TP.BMT
240615473 0978026668 vunghia1970@gmail.com 29/10/2009

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Kỹ sư cầu đường DAL
Ban QLDA ĐT XD CT 
Giao thông và NNPTNT 

Đắk Lắk
29
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GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
3 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
� Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
� Chuyển đổi

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

Ban QLDA ĐTXD CT 
giao thông &NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk
Chính quy Trung học GTVT KV 2

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam240703111 0903597928 Trung học GTVT DAL 21/9/201630 maaxsa@gmail.com

12/03/2012
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam

GS2-501-
01039-A

Vũ Duy Tuân 19/3/1964
28 Nguyễn Huy Tưởng, 

TP.BMT

32
GS1-501-

01466
Trần Thanh Trung

240579451

GS1-501-
01170

Nguyễn Tài Minh 01/07/1979 60 Xuân Diệu, TP.BMT

22/8/1984
279 Giải Phóng, thị trấn 

Phước An, huyện 
KRôngPắk, Đắk Lắk

online2208@gmail.com Kỹ sư cầu đường Việt Nam

ĐH GTVT cơ sở 231 0913421158 mimh_gt79@yahoo.com.vn Kỹ sư cầu đường DAL
Ban QLDA ĐT XD CT 
Giao thông và NNPTNT 

Đắk Lắk

241120929 0913426856 DAL

Chính quy

240858289 0906228365 16/12/2009
CA tỉnh 
ĐăkLăk

DAL
Ban QLDA ĐT XD CT 
Giao thông và NNPTNT 

Đắk Lắk

Kimbinhsgtvt@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình Giao thông

Chính quy ĐH GTVT TP.HCM

33
GS1-501-

00999
Cáp Kim Bình 20/7/1963

40/1 Lý Tự Trọng, 
TP.BMT

Ban QLDA ĐT XD CT 
Giao thông và NNPTNT 

Đắk Lắk
24/6/2015

CA tỉnh 
ĐăkLăk

ĐH GTVT Hà NộiChính quyViệt Nam

GS08
bộ

2 Chuyển đổi

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

GS01
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
2 DAL

CTy TNHH TV ĐT 
&amp; XD Lộc Đông

Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
2 Cấp mới

38 DG01 0500-0061 Nguyễn Anh Tuấn 13/06/1973
23 Hồ Xuân Hương, 

TP.BMT
241394740 0905012004 nguyenanhtuanbmt@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Định giá xây dựng 2 DAL

CTy TNHH MTV XD 
Lâm Thành

Chuyển đổi 07/06/2010
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

39 GS01 Trịnh Minh Dũng 05/04/1985
tổ 11, khối 14, P.Khánh 

Xuân, TP.BMT
240700001 0914223548 dungxkt@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Giám sát Dân dụng và 
Công nghiệp

2 DAL
Trung tâm Kiểm định 

xây dựng - Sở Xây dựng 
Đắk Lắk

Cấp mới 03/08/2011
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Kiến trúc TP.HCM

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Chuyển đổi

DG01 0500-0251 Định giá xây dựng 2 Chuyển đổi

098323253334
GS1-027-

16995
Trần Quốc Bảo 09/9/1989

28 Dương Văn Nga, 
TP.BMT

241097865 Việt Nam Chính quyquocbaoa10@gmail.com
Cao học chuyên ngành kỹ 

thuật xây dựng Giao 
thông

DAL
Ban QLDA ĐTXD CT 
giao thông & NNPTNT 

tỉnh Đắk Lắk
24/4/2008

CA tỉnh 
ĐăkLăk

ĐH XD Hà Nội

35
GS1-501-
00998-A

Y Ju MLô 27/11/1965
40 Hùng Vương, 

TP.BMT
240193971 01249436028 Việt Nam Chính quy ĐH GTVT Hà Nộimloyzu@gmail.com Kỹ sư xầu đường DAL

Ban QLDA ĐT XD CT 
Giao thông và NNPTNT 

Đắk Lắk
8/8/2006

CA tỉnh 
ĐăkLăk

CTy TNHH TV XD  
Trung Long

GS1.060-
0510-A

27/09/200936 Lý Minh Hùng 29/04/1980
xã Bình Dương, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi
212105852 0983378580 ĐH Bách khoa Đà Nẵng

37 Trương Ngọc Sơn 26/04/1986 240937096
411, QL 14, thôn 6, xã 
Hòa Thuận, TP.BMT

0943267377

Lyminhhung80@gmail.com Kỹ sư cầu đường DAL

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy

CA tỉnh 
Quảng Ngãi

Việt Nam Chính quy

ĐH công nghệ TP.HCM

40 Trịnh Viết Chương 07/05/1965
48 Hàn Mạc Tử, 

TP.BMT
240553269 0974998679

ngocsonbmt86@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN 16/11/2017

chuong07051965@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN DAL
CTy TNHH TV & XD 

Sao Khuê
GS1-027-

04433
18/02/2012

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH GTVT Hà Nội

41 Phạm Quốc Hùng 10/04/1982
TDP 12, P.Tân An, 

TP.BMT
241804022 0944534879 phamquochungdl@gmail.com Kỹ sư cầu đường DAL

CTY TNHH TV & XD 
Sơn Hùng Anh

11/11/2015
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH GTVT TP.HCM



Số 
TT

Mã 
môn thi

Số chứng 
chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước

SĐT Email
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác

Cấp 
mới/chuyể

n đổi

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp 
CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 
theo 

CMT/Thẻ 
CC/HC

Hệ đào 
tạo 

Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 
Công trình, Công nghệ

3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình, công nghệ
3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 
Công trình, Công nghệ

3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình, công nghệ
3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 
Công trình, Công nghệ

3 Cấp mới

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị 

công trình, công nghệ
3 Cấp mới

45 QLDA Lê Gia Thành 31/05/1978
KP Trung Hòa, TT 

Củng Sơn, huyện Sơn 
Hòa, tỉnh Phú Yên

221033812 0948373768 ksgiathanh@gmail.com Kỹ sư đô thị Quản lý dự án 2 DAL
CTy TNHH TV & XD 

Đại Nguyên
Cấp mới 16/04/2012 Phú yên Việt Nam Tại chức ĐH Kiến trúc Hà Nội

41 Phạm Quốc Hùng 10/04/1982
TP.BMT

241804022 0944534879 phamquochungdl@gmail.com Kỹ sư cầu đường DAL
Sơn Hùng Anh

11/11/2015
ĐăkLăk

DAL
Chi nhánh điện cao thế 
Đắk Lắk-CTy lưới điện 

cao thế Miền Trung

Việt Nam Tại chức ĐH GTVT TP.HCM

ĐH Bách khoa Đà Nẵng22/01/2015
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy42

43

44

Lê Minh Tân 21/06/1984
Buôn Sưk, xã EaĐar, 

huyện EaKar, Đắk Lắk

Hoàng Trọng Được 20/02/1987
thôn Kim Châu, Đray 
Bhăng, CưKuin, Đắk 

Lắk
240867126 0963264767

240762141 0977997968 minhtancgc@gmail.com
Chi nhánh điện cao thế 
Đắk Lắk-CTy lưới điện 

cao thế Miền Trung
Kỹ sư điện DAL

duocevn@gmail.com Kỹ sư điện ĐH Nha Trang

Kỹ sư điện Chế Quang Luật 10/02/1972
342 Hoàng Diệu, 

TP.BMT
240358399 0963475764 luate48@gmail.com DAL

Chi nhánh điện cao thế 
Đắk Lắk-CTy lưới điện 

cao thế Miền Trung
04/04/2007

CA tỉnh 
ĐăkLăk

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức

Chính quy16/03/2017 Việt Nam

ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Hòa, tỉnh Phú Yên
Đại Nguyên

46 QLDA Phạm Ngọc Bình 15/08/1970
18 Tô Vĩnh Diện, 

TP.BMT
240382974 0914144140 phan_binh200@yahoo.com.vn Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3 DAL

Trung tâm nước sạch và 
VSMT nông thôn

Cấp mới 16/04/2014
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

47 GS08
GS1-501-
00960-A

Lê Văn Giao 15/03/1980
Khối 5, thị trấn Ea 

Đrăng, huyện EaHleo, 
tỉnh Đắk Lắk

241587894 0967280077 giaotvxdminhduc@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Giám sát công trình đường 

bộ
2 DAL

CTy CP TV XD Minh 
Đức

Chuyển đổi 14/06/2012
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
2 Cấp mới

KD02
Kiểm định công trình xây 

dựng DD&CN
2 Cấp mới

TK09
KS-501-
00279

Thiết kế Kết cấu công 
trình DD&CN

2 Chuyển đổi

GS08
GS1-501-
01337-B

Giám sát công trình đường 
bộ

2 Chuyển đổi

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Chuyển đổi

GS01
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
2 Cấp mới

KD02
Kiểm định công trình xây 

dựng DD&CN
2 Cấp mới

51 QLDA Đặng Đức Thọ 19/01/1985
TDP6, TT Phước An, 

huyện Krông Păk, 
ĐăkLăk

240725061 0919521795 kt.đanguctho@gmail.com Cử nhân kinh tế Quản lý dự án 3 DAL
Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
Krông Păk

Cấp mới 15/04/2014
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam tại chức ĐH kinh tế Đà Nẵng

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
3 Cấp mới

Việt Nam Tại chức48 Dương Thành Phương 25/09/1975
50 tổ 02 khối 5, phường 

EaTam, TP.BMT
240509116 0912271522 xdnguyenphuc@gmail.com DAL

CTy TNHH XD Bàn 
Thạch

31/12/2010
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Kỹ sư Xây dựng DD&CN

CTy TNHH TV Hiếu 
Việt

28/12/2005
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

ĐH Kiến trúc Hà Nội

49 Nguyễn Ngọc Chín 19/07/1972
18 hẻm 5, Hùng Vương 

TP.BMT
241058323 0914032229 hieuviet.tv@gmail.com Việt Nam

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

DAL

Việt Nam Tại chức50 Nguyễn Văn Hùng Kỹ sư Xây dựng DD&CN08/08/1959
Bình Quy, Thăng Bình, 

Quảng Nam
ĐH kỹ thuật sư phạm 

TP.HCM

52 Phan Thành Long 02/11/1988
TDP 17, thị trấn Phước 
An, huyện KRôngPắk, 

Đắk lắk
240921574 0917337937

20/03/2006
CA tỉnh 

Quảng Nam
DAL

CTy CP ĐT &TV XD 
Minh Tâm

DAL
Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

21/01/2011

205475278 01252805207 achaubmt@gmail.com

CA tỉnh 
ĐăkLăk

thanhlong.bqldakrp@gmail.com Việt Nam Chính quy ĐH GTVT cơ sở 2Kỹ sư  cầu đường



Số 
TT

Mã 
môn thi

Số chứng 
chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND
/Thẻ Căn cước

SĐT Email
Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(I-II-III) 

Nơi đăng 
ký dự sát 

hạch
Đơn vị công tác

Cấp 
mới/chuyể

n đổi

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp 
CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 
theo 

CMT/Thẻ 
CC/HC

Hệ đào 
tạo 

Cơ sở đào tạo 

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
3 Cấp mới

53 QLDA Châu Trịnh Anh Tuấn 20/08/1993
Thôn Tân Lập, xã Ea 

Yông, huyện Krông Păk, 
tỉnh ĐăkLăk

241392964 0942274347 anhtuan3n3t@gmail.com
Kỹ sư chuyên ngành kinh 

tế xây dựng
Quản lý dự án 3 DAL

Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện 

Krông Păk
Cấp mới 04/03/2017

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam chính quy ĐH GTVT TP.HCM

QLDA Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
3 Cấp mới

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
3 Cấp mới

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

ks.nguyenvanha@gmail.com DAL
Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
Krông Păk

11/09/2015
CA tỉnh 
ĐăkLăk

54 Nguyễn Văn Hà 20/08/1970
TDP4, thị trấn Phước 
An, huyện Krông Păk

240428913 0905616436
ĐH BK Đà Nẵng, ĐH 

Kiến trúc TP.HCM

55 Nguyễn Văn Hiệu 15/08/1988
Đại Hòa, Đại Lộc, 

Quảng Nam
205351095 0985859232 hieunguyencdn@gmail.com DAL

Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

11/03/2010
CA tỉnh 

Quảng Nam
Việt Nam

Việt Nam

Chính quy

tại chức

ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

59 QLDA Phạm Văn Chương 19/08/1968
TDP6, Thị trấn Phước 
An, huyện Krông Păk

240516821 0914248703 Chuongkrp@gmail.com Cử nhân kinh tế Quản lý dự án 3 DAL
Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
Krông Păk

Cấp mới 15/04/2014
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam tại chức ĐH kinh tế TP.HCM

60 QLDA Nguyễn Sỹ Anh 28/02/1986
thôn 4, xã Phú Xuân, 

huyện KRôngNăng, Đắk 
Lắk

240778131 0935334366 anhnguyenkrp@gmail.com Cử nhân kinh tế Quản lý dự án 3 DAL
Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

Cấp mới 05/04/2016
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Văn Hiến

61 GS01
Nguyễn Đình Hoàng 
Nguyên

31/08/1982
419 Phạm Văn Đồng, 
P.Tân Hòa, TP.BMT

240735072 0949244747 Hoangnguyen82.tv@gmail.com Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
3 DAL

Công ty TNHH XD Duy 
Anh Phát

Cấp mới 24/04/2013
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam tại chức ĐH kiến trúc TP.HCM

62 QLDA Trần Thị Kim Oanh 11/07/1974
TDP 2, thị trấn Phước 
An, huyện KRôngPắk, 

Đắk Lắk
241189563 0914548179 oanh74tckh@yahoo.com.vn Cử nhân kinh tế Quản lý dự án 3 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

Cấp mới 08/05/2007
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam tại chức ĐH Đà Nẵng

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
3 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

Kỹ sư Xây dựng DD&CN56 Nguyễn Đình Hưng 10/10/1984 240730168
thôn Tân Thành, xã Hòa 
An, huyện KRôngPắk, 

Đắk lắk
0936249949 ndhung39@gmail.com DAL

Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

29/12/2010
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Kiến trúc TP.HCM

57 Lê Đức Phước 14/06/1988
218 Quang Trung, thị 
trấn Phước An, huyện 
KRôngPắk, Đắk Lắk

240966069 0905808607 phuocbqldakrp@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi DAL
Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH thủy lợi TP.HCM09/09/2014

58 Phạm Quốc Tuấn 02/02/1989
Thôn Tân Thành, xã Ea 
Kênh, huyện Krông Păk

240948531 0942811078 quoctuanbkdn@gmail.com
Kỹ sư chuyên ngành kinh 

tế xây dựng
DAL

Ban quản lý dự án đầu 
tư xây dựng huyện 

Krông Păk

CA tỉnh 
ĐăkLăk

23/05/2004 Việt Nam chính quy ĐH bách khoa Đà Nẵng

63 Lê Minh Diệu 14/11/1985
khối 9, thị trấn Phước 
An, huyện KRôngPắk, 

Đắk Lắk
240725403 0905504822

dieule.bqldakrongpac@gmail.co
m

Kỹ sư cầu đường DAL

Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

20/01/2012
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Chính quy ĐH GTVT Hà NộiViệt Nam



Số 
TT

Mã 
môn thi

Số chứng 
chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú
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CMND
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(CĐ-CN-KS-Ths-TS)
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đăng ký
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ký dự sát 
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mới/chuyể

n đổi

Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp 
CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 
theo 

CMT/Thẻ 
CC/HC

Hệ đào 
tạo 

Cơ sở đào tạo 

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS01
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
3 Cấp mới

65 DG01 0500-0176 Trần Văn Hóa 19/05/1982
Số 30/19 đường Lê Thị 
Hồng Gấm, thành phố 

Buôn Ma Thuột
241869696 0907050407

Congtytnhhlonghung@gmail.co
m

Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng 2 DAL
Công ty TNHH Xây 

dựng & Công nghệ Long 
Hưng

Chuyển đổi 18/08/2017
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy Trường ĐH Thủy lợi HN

66 QLDA Nguyễn Châu Anh 22/08/1980
Buôn Păn Lăm, phường 

Tân Lập, thành phố 
Buôn Ma Thuột

241455876 0916185679 Nguyenchauanh80@gmail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 DAL
Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT
Cấp mới 16/05/2012

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH GT Vận tải TPHCM

67 QLDA Nguyễn Trường Diễm 05/03/1984
Số 293/2 Y Moan, 

phường Tân Lợi, thành 
phố Buôn Ma Thuột

240765323 0988807025 truongdiemnguyen@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 2 DAL
Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT
Cấp mới 23/07/2012

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Dân lập Văn Lang

68 QLDA Lê Văn Tỉnh 14/02/1980
Bình An, Thăng Bình 

Quảng Nam
205372315 0977973790 levantinh0280@gmail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 07/06/2005
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Bách khoa Đà Nẵng

69 QLDA Bùi Văn Hiển 03/06/1976
khối 7, P.Tân Lợi, 

Tp.BMT
241484691 0905772191 buihien7852@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 2 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 17/02/2011
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Dân lập Duy Tân

70 QLDA Phạm Hải Long 13/05/1988 P.Tân An, TP.BMT 241038445 0905064828 hailong13@gmail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 DAL
Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT
Cấp mới 26/08/2005

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Dân lập Duy Tân

Kỹ sư Xây dựng DD&CN ĐH Bách khoa Đà Nẵngtại chứcViệt Nam
CA tỉnh 
ĐăkLăk

64 Hoàng Xuân Khoan 21/12/1970
TDP 2, thị trấn Phước 
An, huyện KRôngPắk, 

Đắk Lắk
241189515 0986069589 hxkhoandl@gmail.com

Ban QLDA ĐTXD 
huyện KRôngPắk

DAL 08/06/2007

71 QLDA Hoàng Tiến Cường 15/9/1989
75/27 Nguyễn Lương 

Bằng, TP.BMT
240939469 0902717072 cuonghtc89@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 3 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 17/9/2016
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Mở TP.HCM

72 QLDA Nguyễn Tấn Thanh 10/10/1968 38 Amajhao , TP.BMT 240678926 0914067347
nguyentanthanh1968@gmail.co

m
Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 2 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 20/05/2015
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

73 QLDA Nguyễn Văn Chính 01/02/1961
155 Nguyễn Tri 

Phương, TP.BMT
240808996 0914028795 chinhqldabmt@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 2 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 31/05/2017
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH Bách khoa Đà Nẵng

74 GS01 Nguyễn Xuân Tân 10/10/1985
thị trấn Phước An, 

huyện KRôngPắk, Đắk 
Lắk

240725471 0947182939 maitanvn8@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN
Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp
3 DAL

CTy TNHH MTV TV 
XD Quảng Nam

Cấp mới 15/12/2006
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy Cao đẳng XD số 2

75 QLDA Nguyễn Hữu Thi 12/04/1981
D60 Hoàng văn Thái, 

TP.BMT
240745581 0983725152

Congtytnhhxdlonghung@gmail.
com

Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án 3 DAL
CTy TNHH XD &amp; 

CN Long Hưng
Cấp mới 03/04/2003

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH thủy lợi Hà Nội

76 QLDA Nguyễn Đức Hiếu 10/9/1975
TDP 8, P.Tân Tiến, 

TP.BMT
241804328 0976344300 nguyenduchieubmt@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi-thủy điện Quản lý dự án 2 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 19/11/2015
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Đà Nẵng

77 QLDA Đoàn Tấn Ninh 24/10/1988
Nghĩa kỳ,Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi
212640838 0935809170 ninhqng@gmail.com

Kỹ thuật Xây dựng công 
trình

Quản lý dự án 3 DAL
CTy TNHH TV KT XD 
&amp; CNTT Long Việt

Cấp mới 04/07/2005
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam VLVH ĐH Kiến trúc TP.HCM

78 QLDA Trần Quốc Vương 30/05/1983
229/144/4 Y Moan, 

TP.BMT
240702992 0941477479 quocvuong357@gmail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 21/12/2012
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH GTVT cơ sở 2

79 QLDA Diêu Linh 08/9/1962
188 Lý Thường Kiệt, 

P.Thắng Lợi, TP.BMT
240398362 0913405323 dieulinhdabmt@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN Quản lý dự án 2 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 16/01/2013
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức ĐH XD Hà Nội

80 DG01 Nguyễn Văn Tuyên 19/04/1985
Số 03, đường Nguyễn 
Cư Trinh, TP.BMT

240691328 0947817558 tuyenxaydung309@gmail.com
Kỹ thuật Xây dựng công 

trình
Định giá xây dựng 2 DAL Bưu điện tỉnh Đắk Lắk Cấp mới 29/07/2010

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy ĐH Lương Thế Vinh

81 DG01 0501-0015 Trần Ngọc Minh Sơn 02/05/1967
Số 109B/20 đường Mai 
Hắc Đế, thành phố Buôn 

Ma Thuột
240254740 0939267567 sonhue06@yahoo.com.vn Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng 2 DAL

Ban QLDA ĐT XD CT 
Giao thông và NNPTNT 

Đắk Lắk
Chuyển đổi 12/07/2006

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy Trường ĐH Thủy lợi HN
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82 GS09 Ngô Thanh Hải 20/01/1982
Xã Ngọc Khuê Điền, 
huyện Krông Bông

240668480 0905369487 hai27ctn@gmail.com Trung học chuyên nghiệp
Giám sát Hạ tầng kỹ thuật 

cấp nước, thoát nước
3 DAL

Ban QLDA XD huyện 
Krông Bông

Cấp mới 26/11/2012
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy
Trường trung học Thủy 

lợi 2

83 DG01 Bùi Thanh Vũ 16/08/1977
Số 122/22 đường Mai 

Hắc Đế, thành phố Buôn 
Ma Thuột

240509966 0913464207 thanhvubmt@gmail.com Kỹ sư Xây dựng Định giá xây dựng 2 DAL
Ban QLDA XD huyện 

Krông Bông
Cấp mới 28/05/2012

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy
Trường ĐH mở bán công 

TP. HCM

GS08
Giám sát công trình đường 

bộ
2 Cấp mới

GS03
Giám sát công trình giao 

thông cầu
2 Cấp mới

85 KD05 Huỳnh Tiến An 14/07/1979
Trần Cao Vân, TP. Hội 

An, tỉnh Quảng Nam
205932542 0914228282 achaubmt@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi thủy điện

Kiểm định công trình 
NN&PTNT

2 DAL
Công ty Cổ phần 

ĐT&Tư vấn XD Minh 
Tâm

Cấp mới 12/06/2012
CA tỉnh 

Quảng Nam
Việt Nam Chính quy

Trường ĐH Bách khoa 
Đà Nẵng

86 KD02 Nguyễn Bá Tòng 20/10/1983
Tổ dân phố 9, phường 

Tân Hòa, TP.BMT
240682114 0913161440 tongdaklak@gmail.com Kỹ sư Xây dựng DD&CN

Kiểm định công trình xây 
dựng DD&CN

2 DAL
Công ty Cổ phần 

ĐT&Tư vấn XD Minh 
Tâm

Cấp mới 05/05/2017
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy
Trường ĐH mở bán công 

TP. HCM

87 QLDA Lê Minh Việt 20/12/1977
Xã Tam Phú, TP. Tam 
Kỳ, tỉnh Quảng Nam

206114360 0914228282 tvxdminhtambmt@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi thủy điện Quản lý dự án 2 DAL
Công ty Cổ phần 

ĐT&Tư vấn XD Minh 
Tâm

Cấp mới 01/04/2013
CA tỉnh 

Quảng Nam
Việt Nam Chính quy

Trường ĐH Bách khoa 
Đà Nẵng

Số 25/24 đường Nam Ban QLDA ĐTXD CA tỉnh 

Công ty TNHH Việt Hải 
Phòng

01/02/2013
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy Trường ĐH GT HN84 Trương Văn Thanh 23/10/1983
Xã Cư Ni, huyện Ea 
Kar, tỉnh Đắk Lắk

240708352 0947034579 truongthanhdlk@gmail.com Kỹ sư cầu đường DAL

88 QLDA Phạm Thế Công 08/03/1973
Số 25/24 đường Nam 
Quốc Cang, TP.BMT

240825185 0905373696 thecongbmt@gmail.com Kỹ sư Thủy lợi Quản lý dự án 3 DAL
Ban QLDA ĐTXD 

TP.BMT
Cấp mới 18/9/2010

CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Tại chức Trường ĐH Thủy lợi HN

89 QLDA Nguyễn Văn Tiến 15/06/1982
Số 229/134/17 đường Y 
Moan, phường Tân Lợi, 

TP BMT
241793438 0979033090 nguyenvantien.data@gmail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 3 DAL

Ban QLDA ĐTXD 
TP.BMT

Cấp mới 31/10/2014
CA tỉnh 
ĐăkLăk

Việt Nam Chính quy
Trường ĐH Bách khoa 

Đà Nẵng


